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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

THỦY SẢN MINH PHÚ 

 

 

Số: 03TB/MPC24 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—–ooo0ooo—– 

 

Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2023 

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

MSDN: 2000393273 Địa chỉ: KCN phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

------------------------------------------------------------------ 

 

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A): bà CHU THỊ BÌNH 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. 

 

Bằng văn bản này ủy quyền cho: ông LÊ VĂN QUANG 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản 

Minh Phú 

Với những nội dung ủy quyền sau đây: 

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 

- Thời gian ủy quyền: Từ ngày ký giấy ủy quyền cho đến khi hoàn thành công việc. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024 

Bên ủy quyền 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
        Bên nhận ủy quyền 

     (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

                           CHU THỊ BÌNH       LÊ VĂN QUANG 
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Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 04TB/MPC24 Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(năm 2023) 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán 
 

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Điện thoại: 028 3930 9631  Fax: 028.3930 9625       

- Email: minhphu@minhphu.com 

- Vốn điều lệ: 3.998.873.000.000 đồng (Ba nghìn chín trăm chín mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi ba 

triệu đồng) 

- Mã chứng khoán: MPC 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám 

đốc/Giám đốc  

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (Công ty không thuộc đối tượng phải 

thực hiện theo điều 10 Nghị định 05/2019). 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt 
Số Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

1 
01NQ.ĐH

CĐTN23 
24/06/2023 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung: 

- Thông qua các Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT và Ban 

kiểm soát. 

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 

- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi 

nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023; 

- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát; 

- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài 

chính 2023; 

- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan 
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2 
01NQ.ĐH

CĐBT23 
28/12/2023 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội 

dung: 

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

- Thông qua thư từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà 

Đỗ Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Cúc. Thông qua danh sách 

ứng viên thành viên Ban kiểm soát được phê duyệt, bầu cử bà Lâm 

Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên là thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Thông qua giao dịch mua cổ phiếu miễn chào mua công khai của 

nhóm cổ đông: Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quí, Lê Thị Minh 

Ngọc. 

 

II. Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:  

- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành việc 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công ty để tư 

vấn, điều chỉnh và đưa ra các giải pháp, chiến lược thích hợp để việc kinh doanh trong năm đạt 

hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty. 

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần định kỳ hàng quý vào các tháng 02, 

tháng 05, tháng 08 và tháng 11. Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Bà Chu Thị Bình Chủ tịch 12/05/2006 - 

2 Ông Lê Văn Quang Thành viên 12/05/2006 - 

3 Ông Lê Văn Điệp Thành viên 12/05/2006 - 

4 Ông Bùi Anh Dũng Thành viên 29/12/2011 - 

5 Ông Phan Thanh Lộc Thành viên độc lập 09/03/2018 - 

6 Bà Hồ Thu Lê Thành viên độc lập 09/03/2018 - 

7 Ông Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên độc lập 29/06/2019 - 

8 Ông Sasaki Takahiro Thành viên độc lập 24/06/2022 - 

9 Ông Hamaya Harutoshi Thành viên độc lập 24/06/2022 - 

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Chu Thị Bình 04 100%  

2 Ông Lê Văn Quang 04 100%  

3 Ông Lê Văn Điệp 04 100%  

4 Ông Bùi Anh Dũng 04 100%  

5 Ông Phan Thanh Lộc 04 100%  

6 Bà Hồ Thu Lê 04 100%  

7 Ông Nguyễn Nhân Nghĩa 04 100%  

8 Ông Sasaki Takahiro 04 100%  

9 Ông Hamaya Harutoshi 04 100%  
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đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn. Tại các cuộc họp, 

HĐQT đã triển khai phương hướng, kế hoạch cũng như cập nhật chi tiết và đôn đốc các dự án 

đang triển khai của Tập đoàn. 

- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau: 

+ Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo 

đúng quy định pháp luật 

+ Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ 

đông bất thường ngày 28/12/2023. 

+ Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện các các kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu 

kinh tế để kịp thời chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước. 

 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

- Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng 

quản trị. Nghiên cứu đề suất các các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý. 

 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 

Stt  Số Nghị quyết  Ngày Nội dung 

1 01NQ.HĐQT/MPC23 28/02/2023 
Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất giống 

Thủy sản Minh Phú 

2 02NQ.HĐQT/MPC23 28/02/2023 Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty Ebisumo Logistic 

3 03NQ.HĐQT/MPC23 26/04/2023 
Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2023 

4 04NQ.HĐQT/MPC23 01/06/2023 Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc tài chính 

5 05NQ.HĐQT/MPC23 02/06/2023 

Phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy 

sản Minh Phú và Người nội bộ/ Người có liên quan của 

Công ty; hoặc giữa hai công ty con với nhau 

6 06NQ.HĐQT/MPC23 03/06/2023 
Phê duyệt nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2023 

7 07NQ.HĐQT/MPC23 31/08/2023 
Phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Thái - thôi giữ 

chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn 

8 08NQ.HĐQT/MPC23 23/11/2023 
Phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

9 09NQ.HĐQT/MPC23 09/11/2023 Phê duyệt trình ĐHĐCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh 

10 10NQ.HĐQT/MPC23 05/11/2023 
Phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Thái Hoàng Hùng - thôi 

giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn 

11 11NQ.HĐQT/MPC23 24/11/2023 
Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 

2022 bằng tiền. 

12 12NQ.HĐQT/MPC23 05/12/2023 Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/12/2023 

 

III. Ban kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

 

Stt  Thành viên BKS Chức vụ  Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

1 Ông Trần Văn Khánh Trưởng ban Bổ nhiệm 18/04/2015  

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc Thành viên Từ nhiệm ngày 28/12/2023  

3 Bà Đỗ Thị Hạnh Thành viên Từ nhiệm ngày 28/12/2023  

4 Bà Vũ Thị Thảo Nguyên Thành viên Bổ nhiệm ngày 28/12/2023  



 
4 

5 Bà Lâm Thị Thúy Kiều Thành viên Bổ nhiệm ngày 28/12/2023  

2. Thông tin về các cuộc họp của BKS: 

 

Stt  Thành viên BKS Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Trần Văn Khánh 4 100%   

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc 4 100%   

3 Bà Đỗ Thị Hạnh 4 100%   

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- Giám sát, tư vấn để các hoạt động của HĐQT, BTGĐ tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty 

cũng như nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 

các cán bộ quản lý khác: Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, BGĐ, cán bộ 

quản lý để thực hiện tốt việc quản trị công ty. 

 

5. Hoạt động khác của BKS:  

- Tham gia việc đào tạo bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty. 

- Phối hợp với phòng kế toán của công ty trong việc giám sát, xử lý hồ sơ thanh toán các dự án. 

IV. Ban điều hành 

Stt  Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Lê Văn Quang 1958 Tổng giám đốc 12/05/2006  

2 Bà Chu Thị Bình 1964 Phó Tổng giám đốc 12/05/2006  

3 Ông Lê Văn Điệp 2972 Phó Tổng giám đốc 12/05/2006  

4 Bà Lê Thị Dịu Minh 1986 Phó Tổng giám đốc 12/05/2006  

5 Ông Bùi Anh Dũng 1975 Phó Tổng giám đốc 29/12/2011  

6 Ông Lê Ngọc Anh 1973 Phó Tổng giám đốc 18/07/2011  

7 Ông Chu Hồng Hà 1979 Phó Tổng giám đốc 01/01/2018  

8 Ông Tsunoda Norihisa 1972 Phó Tổng giám đốc 05/05/2022  

9 Ông Trần Văn Thái 1974 Phó Tổng giám đốc 01/06/2022 01/09/2023 

10 Ông Thái Hoàng Hùng 1964 Phó Tổng giám đốc 12/05/2006 05/11/2023 

V. Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng 

 

Stt  Họ và tên Ngày tháng  

năm sinh 

Chức vụ 

 

Ngày bổ nhiệm 

1 Ông Nakano Takuma 1979 Giám đốc tài chính 01/06/2023 

2 Ông Lưu Minh Trung 1972 Kế toán trưởng 12/05/2006 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

- Công ty tự thực hiện đào tạo nội bộ về quản trị công ty đồng thời tham gia các các hội thảo do Ủy 

Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ 

Chứng Khoán Việt Nam tổ chức. 

- Các khóa đào tạo/ hội thảo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám 

đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty trong 

năm 2023: Không có 



 
5 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan 

của công ty với chính Công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Vui lòng xem Phụ lục 1 kèm theo). 

2. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA 

CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI 

NỘI BỘ: (Vui lòng xem Phụ lục 2 kèm theo). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

doanh nghiệp do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, BGĐ là thành viên  

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GĐ điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có. 

4.2. Giao dịch nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, doanh 

nghiệp: (Vui lòng xem Phụ lục 2 kèm theo). 

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 

thành viên HĐQT, BKS, TGĐ: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Vui lòng xem Phụ lục 3 

kèm theo). 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú trong năm 

2023. Hội đồng quản trị công ty sẽ nổ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám 

sát điều hành, lãnh đạo công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu HĐQT 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

LÊ VĂN QUANG 

 
 



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản 

GDCK (nếu có)

Chức vụ/ Mối liên 

hệ

Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Ghi 

chú

I - Thành viên Hội đồng quản trị và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

1 Lê Văn Quang
Thành viên 

HĐQT/ TGĐ
12/5/2006

1.1 Chu Thị Bình Vợ 

1.2 Lê Thị Dịu Minh Con gái

1.3 Trương Minh Đạt Con rể

1.4 Lê Thị Minh Phú Con gái

1.5 Nguyễn Hoàng Liêm Con rể

1.6 Lê Thị Minh Quí Con gái

1.7 Lê Thị Minh Ngọc Con gái

1.8 Lê Thị Vinh Chị

1.9 Lê Văn Giang Em trai

1.10 Huỳnh Kiều Diễm Em dâu

1.11 Bùi Thanh Hoài Em dâu

1.12 Lê Thị Hải Em gái

1.13 Ngô Văn Giác Em rể

1.14 Lê Văn Điệp Em trai

1.15 Nguyễn Thị Thu Huyền Em dâu

1.16 Lê Thị Thuý Em gái

1.17 Ngô Thanh Hà Em rể

1.18 Lê Văn Tuấn Em trai

1.19 Nguyễn Thị Huyền Trân Em dâu

1.20 CTCP Đầu tư Long Phụng Tổ chức liên quan

1.21 CTCP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang Tổ chức liên quan

1.22 Cty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát Tổ chức liên quan

1.23 Cty TNHH Chế biến Thủy Sản Minh Quí Tổ chức liên quan

1.24 Cty TNHH SXG Thủy Sản Minh Phú Tổ chức liên quan

1.25 Cty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An Tổ chức liên quan

1.26 Cty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phú Kiên Giang Tổ chức liên quan

1.27 Cty TNHH MTV Chuỗi Cung Ứng Minh Phú Tổ chức liên quan

1.28 Cty TNHH XK Thủy Sản Minh Phú Tổ chức liên quan

1.29 Cty TNHH Thực phẩm xanh Minh Phú Tổ chức liên quan

1.30 Cty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Minh Phú Tổ chức liên quan

1.31 Cty TNHH Xã Hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú Tổ chức liên quan

1.32 Cty TNHH SX Chế phẩm sinh học Minh Phú Tổ chức liên quan

1.33 Cty TNHH Thức Ăn Tôm Xanh Minh Phú Tổ chức liên quan

2 Chu Thị Bình
Chủ tịch HĐQT 

/Phó TGĐ
12/5/2006

2.1 Lê Văn Quang Chồng

2.2 Lê Thị Dịu Minh Con gái

2.3 Trương Minh Đạt Con rể

2.4 Lê Thị Minh Phú Con gái

2.5 Nguyễn Hoàng Liêm Con rể

2.6 Lê Thị Minh Quí Con gái

2.7 Lê Thị Minh Ngọc Con gái

2.8 Chu Văn An Anh trai

2.9 Nguyễn Thị Kim Trọng Chị dâu

2.10 Chu Nam Thắng Anh trai

2.11 Trần Thi Tý Chị dâu

2.12 Chu Thị Ninh Chị gái

2.13 Nguyễn Thái Bình Anh rể

2.14 CPTP Đầu tư Long Phụng Tổ chức liên quan

3 Lê Văn Điệp

Thành viên 

HĐQT/Phó Tổng 

giám đốc

12/5/2006

3.1 Nguyễn Thị Thu Huyền Vợ

3.2 Lê Quang Huy Con trai

3.3 Lê Quang Hưng Con trai

3.4 Lê Thị Vinh Chị gái

3.5 Lê Văn Quang Anh trai

3.6 Chu Thị Bình Chị dâu

3.7 Lê Văn Giang Anh trai

3.8 Huỳnh Kiều Diễm Chị dâu

3.9 Bùi Thanh Hoài Chị dâu

3.10 Lê Thị Hải Chị gái

3.11 Ngô Văn Giác Anh rể

3.12 Lê Thị Thuý Em gái

3.13 Ngô Thanh Hà Em rể

3.14 Lê Văn Tuấn Anh trai

3.15 Nguyễn Thị Huyền Trân Chị dâu

4 Bùi Anh Dũng
Thành viên 

HĐQT/ Phó TGĐ
29/12/2011

4.1 Lê Thị Hội Mẹ

4.2 Đỗ Thị Hạnh Vợ

4.3 Bùi Minh Triết Con trai

4.4 Bùi Đỗ Minh Khuê Con gái

5 Hồ Thu Lê
Thành viên HĐQT 

độc lập
09/03/2018

5.1 Hồ Ngọc Hùng Bố

5.2 Lương Thị Bình Mẹ

5.3 Hồ Thu Phương Em gái

5.4 Nguyễn Tuấn Anh Chồng

5.5 Nguyễn Lê Bảo Anh Con trai

5.6 Nguyễn Lê Bảo Uyên Con gái

6 Phan Thanh Lộc
Thành viên HĐQT 

độc lập
09/03/2018

6.1 Nguyễn Hồng Vân Vợ

6.2 Phan Michael Phúc Thanh Con trai

6.3 Phan Lily Chi Uyên Con gái

7 Nguyễn Nhân Nghĩa
Thành viên HĐQT 

độc lập
29/06/2019

7.1 Trần Thị Trâm Mẹ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản 

GDCK (nếu có)

Chức vụ/ Mối liên 

hệ

Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Ghi 

chú

7.2 Nguyễn Thu Lan Vợ

7.3 Nguyễn Quang Minh Con trai

7.4 Nguyễn Đức Thành Con trai

7.5 Nguyễn Dự Hương Chị ruột

7.6 Nguyễn Hoàng Miên Chị ruột

8 Sasaki Takahiro Thành viên HĐQT 24/06/2022

8.1 Sasaki Miho Vợ

8.2 Sasaki Yu Con trai

8.3 Sasaki Ken Con trai

8.4 Sasaki Sou Con trai

8.5 Sasaki Masujiro Cha

8.6 Sasaki Fumiko Mẹ

9 Hamaya Harutoshi Thành viên HĐQT 24/06/2022

9.1 Hamaya Yukiko Vợ

9.2 Hamaya Yudai Con trai

9.3 Hamaya Kosei Con trai

9.4 Hamaya Taeko Mẹ

9.5 Hamaya Haruyasu Anh trai

9.6 Hamaya Hirone Chị dâu

9.7 Hamaya Naohiro Anh trai

9.8 Hamaya Manami Chị dâu

II - Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người có liên quan của thành viên Ban Tổng giám đốc

1
Lê Văn Quang 

(chi tiết tại mục I.1)
TGĐ 12/5/2006

2
Chu Thị Bình

(chi tiết tại mục I.2)
Phó TGĐ 12/5/2006

3
Lê Văn Điệp

(chi tiết tại mục I.3)
Phó TGĐ 12/5/2006

4
Bùi Anh Dũng 

(chi tiết tại mục I.4)
Phó TGĐ 29/12/2011

5 Lê Thị Dịu Minh Phó TGĐ 12/5/2006

5.1 Lê Văn Quang Cha

5.2 Chu Thị Bình Mẹ

5.3 Lê Thị Minh Phú Em gái

5.4 Nguyễn Hoàng Liêm Em rể

5.5 Lê Thị Minh Quí Em gái

5.6 Lê Thị Minh Ngọc Em gái

5.7 Trương Minh Đạt Chồng

5.8 Trương Minh Anh Con gái

5.9 Trương Thuận Anh Con trai

5.10 Trương Minh An Con gái

6 Lê Ngọc Anh Phó TGĐ 18/07/2011

6.1 Lê Văn Lớn Bố

6.2 Lê Thị Hồng Mẹ

6.3 Lê Thị Thanh Thủy Vợ

6.4 Lê Ngọc Bảo Ấn Con gái

6.5 Lê Ngọc Bảo An Con trai

6.6 Lê Ngọc Bảo Ái Con trai

6.7 Lê Ngọc Long Anh trai

6.8 Lê Ngọc Hòa Anh trai

6.9 Lê Thị Ngọc Hà Em gái

6.10 Lê Ngọc Thái Em trai

6.11 Lê Thị Thanh Nhã Em gái

6.12 Trương Thị Ánh Chị dâu

6.13 Đặng Hoàng Ái Thoa Chị dâu

6.14 Ngô Thị Phương Cúc Em dâu

6.15 Nguyễn Văn Chuyển Em rể

6.16 Phan Nhật Minh Em rể

7 Chu Hồng Hà Phó TGĐ 01/01/2018

7.1 Chu Nam Thắng Cha

7.2 Trần Thị Tý Mẹ

7.3 Chu Hồng Quảng Anh trai

7.4 Chu Thị Kim Anh Em gái

7.5 Nguyễn Văn Di Em rể

7.6 Nguyễn Thị Hồng Cúc Vợ

7.7 Chu Hoàng Lộc Con trai

7.8 Chu Hoàng Phúc Con trai

7.9 Chu Hoàng Phát Con trai

8 Tsunoda Norihisa Phó TGĐ 05/05/2022

8.1 Tsunoda Emi Vợ

8.2 Tsunoda Hiroshi Cha

8.3 Tsunoda Miyako Mẹ

8.4 Tsunoda Midori Con gái

8.5 Tsunoda Kyosuke Con trai

8.6 Tsunoda Rei Con gái

III. Thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát

1 Trần Văn Khánh Trưởng BKS 18/04/2015

1.1 Trần Nguyễn Cha

1.2 Quách Thị Bích Nhiên Vợ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản 

GDCK (nếu có)

Chức vụ/ Mối liên 
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Số CMND/ 
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Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
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là người có 

liên quan
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chú

1.3 Trần Nhật Anh Con trai

1.4 Trần Thúy Hằng Em gái

1.5 Trần Thúy Ngân Em gái

1.6 Trần Trường Giang Em rể

2 Lâm Thị Thúy Kiều Thành viên BKS 28/12/2023

2.1 Lê Thị Vinh Mẹ chồng

2.2 Nguyễn Doãn Bách Chồng

2.3 Nguyễn Doãn Thiên Ân Con trai

2.4 Nguyễn Lâm Kiều Như Con gái

2.5 Nguyễn Lâm Như Hảo Con gái

2.6 Lâm Thành Vân Em trai

2.7 Nguyễn Thị Thanh Hương Em dâu

3 Vũ Thị Thảo Nguyên Thành viên BKS 28/12/2023

3.1 Vũ Văn Nhuận Cha

3.2 Bùi Thị Hoa Mẹ

IV - Giám đốc tài chính và Người có liên quan của Giám đốc tài chính
1 Nakano Takuma CFO 01/06/2023

1.1 Ikuko Nakano Vợ

1.2 Yota Nakano Con trai

1.3 Sae Nakano Con gái

1.4 Tomoaki Nakano Bố

1.5 Akiko Nakano Mẹ

V - Kế toán trưởng và Người có liên quan của Kế toán trưởng

1 Lưu Minh Trung
PGĐ Tài chính 

kiêm KT trưởng
12/5/2006

1.1 Lưu Minh Tánh Cha

1.2 Lê Thị Ba Mẹ

1.3 Bao Tuyết Ngân Vợ

1.4 Lưu Việt Thắng Con Trai

1.5 Lưu Thị Ngọc Thư Con gái

1.6 Lưu Thúy Nga Chị gái

1.7 Trần Văn Toàn Anh rể

1.8 Lưu Thúy Phượng Em gái

1.9 Nguyễn Văn Tăng Em rể

1.10 Lưu Minh Bằng Em Trai

1.11 Trương Chi Huân Em dâu

1.12 Lưu Kim Ngân Em gái

1.13 Đào Văn Huấn Em Rể

1.14 Lưu Hồng Ửng Em gái

1.15 Trần Văn Hoàng Em rể

1.16 Lưu Minh Kỳ Em Trai

1.17 Lưu Minh Thiệu Em Trai

1.18 Nguyễn Thị Trúc Linh Em dâu

1.19 Lưu Hoàng Nghi Em Trai

1.20 Phạm Thị Hiếu Em dâu

VI - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBT/ Người phụ trách quản trị công ty
1 Nguyễn Thị Ngọc Hương CBTT 01/04/2020

1.1 Nguyễn Trung Hiếu Bố  

1.2 Hạ Thị Hoàng Phấn Mẹ 

1.3 Nguyễn Trung Hậu Em trai

 Tổng

VII - Cổ đông lớn của công ty
1 Lê Văn Quang (chi tiết tại mục I.1)

2 Chu Thị Bình (chi tiết tại mục I.2)

3 MPM INVESTMENTS PTE.LTD

PHỤ LỤC 1 Page 3



STT
Tên tổ chức/cá 

nhân

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm giao 

dịch với công 

ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch/ 
Ghi chú

1
Cty CP TS Minh 

Phú Hậu Giang
Công ty con 6300033769

KCN Sông Hậu 

- GĐ 1, xã 

Đông Phú, 

Châu Thành, 

Hậu Giang

Năm 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ 

số 

01NQ.ĐHCĐTN23 

ngày 24/06/2023

Mua bán thành phẩm, 

nguyên vật liệu dùng trong 

chế biến (bao bì, bột,...); 

mua dịch vụ, góp vốn, cổ 

tức, chuyển nhượng khoản 

đầu tư.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 3.500 tỷ đồng (>35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

2
Cty CBTS Minh 

Phát
Công ty con 2000369633

KCN Phường 

8, Tp. Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua bán thành phẩm, 

nguyên vật liệu dùng trong 

chế biến (bao bì, bột,...); 

thuê nhà xưởng, góp vốn, 

cổ tức.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 200 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

3 Cty CBTS Minh Quí Công ty con 2000337293

KCN Phường 

8, Tp. Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua bán thành phẩm, 

nguyên vật liệu dùng trong 

chế biến (bao bì, bột,...); 

thuê nhà xưởng, cổ tức.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 200 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

4
Cty XK Thủy sản 

Minh Phú
Công ty con 2001332971

KCN Phường 

8, Tp. Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua bán dịch vụ, thành 

phẩm.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 20 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

5
Cty Thực phẩm 

Xanh Minh Phú
Công ty con 6300279929

Ấp Phụ Thạnh, 

Mái Dầm, 

Châu Thành, 

Hậu Giang

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua bán dịch vụ, thành 

phẩm, góp vốn.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 50 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

6 Cty Mseafood Công ty con 2370515 Hoa Kỳ Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Bán thành phẩm.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 1200 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

7 Cty Ebisumo Công ty con 0100-01-169451 Nhật Bản Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Bán thành phẩm, cổ tức, 

góp vốn.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 300 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

8
Cty Nuôi trồng TS 

Minh Phú Lộc An
Công ty con 3501729783

Ấp An Bình, 

Lộc An, Đất 

Đỏ, BRVT

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua nguyên vật liệu, góp 

vốn, cho vay, thu nhập lãi 

cho vay.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 600 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

9
Cty Thủy sản Minh 

Phú Kiên Giang
Công ty con 1700489532

Ấp Cảng, Hòa 

Điền, Kiên 

Lương, Kiên 

Giang

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua nguyên vật liệu, thanh 

lý tài sản cố định, góp vốn.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 600 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)
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10
Cty SXG TS Minh 

Phú
Công ty con 4500249560

Hòa Thạnh, An 

Hải, Ninh 

Phước, Ninh 

Thuận

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua bán thành phẩm, dịch 

vụ, góp vốn.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 50 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

11
Cty Chuỗi cung ứng 

Thủy Sản Minh Phú
Công ty con 6300249616

Ấp Phụ Thạnh, 

Mái Dầm, 

Châu Thành, 

Hậu Giang

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua nguyên vật liệu, dịch 

vụ, chuyển nhượng khoản 

đầu tư.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 20 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

12

Cty Sản xuất Chế 

phẩm sinh học Minh 

Phú

Công ty con 2000502476

Ấp 1, Trí Phải, 

Thới Bình, Cà 

Mau

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Góp vốn.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 3 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

13
Cty Sản xuất thức ăn 

tôm xanh
Công ty con

KCN Sông Hậu 

- GĐ 1, xã 

Đông Phú, 

Châu Thành, 

Hậu Giang

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Cổ tức.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 15 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

14
Cty Nông nghiệp 

CNC Minh Phú
Công ty con 1702142695

Ấp Cảng, Hòa 

Điền, Kiên 

Lương, Kiên 

Giang

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Góp vốn, mua tài sản cố 

định

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 60 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

15
Cty CP Công nghệ 

Otanics
Công ty con 2001337320

KCN Phường 

8, Tp. Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua bán dịch vụ.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 20 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

16
Cty DNXH Chuỗi 

tôm rừng Minh Phú
Công ty con 2001262026

Ấp Biện Nhạn, 

Viên An Đông, 

Ngọc Hiển, Cà 

Mau

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua nguyên vật liệu, dịch 

vụ, góp vốn.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 10 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

17
Cty CP Mekong 

Logistics
Công ty liên kết 6300263071

KCN Sông Hậu 

- GĐ 1, xã 

Đông Phú, 

Châu Thành, 

Hậu Giang

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Mua dịch vụ.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 20 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)

18
Cty CP Đầu tư Long 

Phụng

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ

0306287141

21 Lê Quý 

Đôn, Phường 

Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp. 

HCM

Năm 2023

Nghị quyết HĐQT số 

05NQ.HĐQT/MPC2

3 ngày 02/06/2023

Thuê văn phòng.

Tổng giá trị giao dịch ước 

tính 4 tỷ đồng (<35% 

tổng tài sản tại BCTC 

gần nhất)
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I - Thành viên Hội đồng quản trị và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

1 Lê Văn Quang
Thành viên HĐQT/ 

TGĐ
       64.281.600           16,075   

1.1 Chu Thị Bình Vợ        70.221.660           17,560   

1.2 Lê Thị Dịu Minh Con gái       13.074.540             3,270   

1.3 Trương Minh Đạt Con rể                 -     

1.4 Lê Thị Minh Phú Con gái 24.180           0,006   

1.5 Nguyễn Hoàng Liêm Con rể 8.800           0,002   

1.6 Lê Thị Minh Quí Con gái         1.128.120             0,282   

1.7 Lê Thị Minh Ngọc Con gái         9.228.740             2,308   

1.8 Lê Thị Vinh Chị                 -     

1.9 Lê Văn Giang Em trai                 -     

1.10 Huỳnh Kiều Diễm Em dâu                 -     

1.11 Bùi Thanh Hoài Em dâu                 -     

1.12 Lê Thị Hải Em gái                 -     

1.13 Ngô Văn Giác Em rể                 -     

1.14 Lê Văn Điệp Em trai            314.860             0,079   

1.15 Nguyễn Thị Thu Huyền Em dâu            885.700             0,221   

1.16 Lê Thị Thuý Em gái              28.600             0,007   

1.17 Ngô Thanh Hà Em rể 19.720           0,005   

1.18 Lê Văn Tuấn Em trai 24.820           0,006   

1.19 Nguyễn Thị Huyền Trân Em dâu 28.720           0,007   

1.20 CTCP Đầu tư Long Phụng Tổ chức liên quan 16.354.620           4,090   

1.21 CTCP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang Tổ chức liên quan                 -     

1.22 Cty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát Tổ chức liên quan                 -     

1.23 Cty TNHH Chế biến Thủy Sản Minh Quí Tổ chức liên quan                 -     

1.24 Cty TNHH SXG Thủy Sản Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.25 Cty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An Tổ chức liên quan                 -     

1.26 Cty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phú Kiên Giang Tổ chức liên quan                 -     

1.27 Cty TNHH MTV Chuỗi Cung Ứng Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.28 Cty TNHH XK Thủy Sản Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.29 Cty TNHH Thực phẩm xanh Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.30 Cty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.31 Cty TNHH Xã Hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.32 Cty TNHH SX Chế phẩm sinh học Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

1.33 Cty TNHH Thức Ăn Tôm Xanh Minh Phú Tổ chức liên quan                 -     

                -     

2 Chu Thị Bình
Chủ tịch HĐQT 

/Phó TGĐ
                -     

2.1 Lê Văn Quang Chồng                 -     

2.2 Lê Thị Dịu Minh Con gái                 -     

2.3 Trương Minh Đạt Con rể                 -     

2.4 Lê Thị Minh Phú Con gái                 -     

2.5 Nguyễn Hoàng Liêm Con rể                 -     

2.6 Lê Thị Minh Quí Con gái                 -     

2.7 Lê Thị Minh Ngọc Con gái                 -     

2.8 Chu Văn An Anh trai 420.320           0,105   

2.9 Nguyễn Thị Kim Trọng Chị dâu                 -     

2.10 Chu Nam Thắng Anh trai                 -     

2.11 Trần Thi Tý Chị dâu                 -     

2.12 Chu Thị Ninh Chị gái                 -     

2.13 Nguyễn Thái Bình Anh rể                 -     

2.14 CPTP Đầu tư Long Phụng Tổ chức liên quan                 -     

                -     

3 Lê Văn Điệp

Thành viên 

HĐQT/Phó Tổng 

giám đốc

                -     

3.1 Nguyễn Thị Thu Huyền Vợ                 -     

3.2 Lê Quang Huy Con trai                 -     

3.3 Lê Quang Hưng Con trai                 -     

3.4 Lê Thị Vinh Chị gái                 -     

3.5 Lê Văn Quang Anh trai                 -     

3.6 Chu Thị Bình Chị dâu                 -     

3.7 Lê Văn Giang Anh trai                 -     

3.8 Huỳnh Kiều Diễm Chị dâu                 -     

3.9 Bùi Thanh Hoài Chị dâu                 -     

3.10 Lê Thị Hải Chị gái                 -     

3.11 Ngô Văn Giác Anh rể                 -     

3.12 Lê Thị Thuý Em gái                 -     

3.13 Ngô Thanh Hà Em rể                 -     

3.14 Lê Văn Tuấn Anh trai                 -     

3.15 Nguyễn Thị Huyền Trân Chị dâu                 -     

                -     

4 Bùi Anh Dũng
Thành viên HĐQT/ 

Phó TGĐ
            291.640             0,073   

4.1 Lê Thị Hội Mẹ                 -     

4.2 Đỗ Thị Hạnh Vợ              22.840             0,006   

4.3 Bùi Minh Triết Con trai                 -     

4.4 Bùi Đỗ Minh Khuê Con gái                 -     

                -     

5 Hồ Thu Lê
Thành viên HĐQT 

độc lập
                -     

5.1 Hồ Ngọc Hùng Bố                 -     

5.2 Lương Thị Bình Mẹ                 -     

5.3 Hồ Thu Phương Em gái                 -     

5.4 Nguyễn Tuấn Anh Chồng                 -     

5.5 Nguyễn Lê Bảo Anh Con trai                 -     

5.6 Nguyễn Lê Bảo Uyên Con gái                 -     

                -     

6 Phan Thanh Lộc
Thành viên HĐQT 

độc lập
                -     

6.1 Nguyễn Hồng Vân Vợ                 -     

6.2 Phan Michael Phúc Thanh Con trai                 -     

6.3 Phan Lily Chi Uyên Con gái                 -     

                -     

7 Nguyễn Nhân Nghĩa
Thành viên HĐQT 

độc lập
                -     

7.1 Trần Thị Trâm Mẹ                 -     

7.2 Nguyễn Thu Lan Vợ                 -     

7.3 Nguyễn Quang Minh Con trai                 -     

7.4 Nguyễn Đức Thành Con trai                 -     

7.5 Nguyễn Dự Hương Chị ruột                 -     
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7.6 Nguyễn Hoàng Miên Chị ruột                 -     

                -     

8 Sasaki Takahiro Thành viên HĐQT                 -     

8.1 Sasaki Miho Vợ                 -     

8.2 Sasaki Yu Con trai                 -     

8.3 Sasaki Ken Con trai                 -     

8.4 Sasaki Sou Con trai                 -     

8.5 Sasaki Masujiro Cha                 -     

8.6 Sasaki Fumiko Mẹ                 -     

                -     

9 Hamaya Harutoshi Thành viên HĐQT                 -     

9.1 Hamaya Yukiko Vợ                 -     

9.2 Hamaya Yudai Con trai                 -     

9.3 Hamaya Kosei Con trai                 -     

9.4 Hamaya Taeko Mẹ                 -     

9.5 Hamaya Haruyasu Anh trai                 -     

9.6 Hamaya Hirone Chị dâu                 -     

9.7 Hamaya Naohiro Anh trai                 -     

9.8 Hamaya Manami Chị dâu                 -     

                -     

II - Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người có liên quan của thành viên Ban Tổng giám đốc                 -     

1
Lê Văn Quang 

(chi tiết tại mục I.1)
TGĐ                 -     

                -     

2
Chu Thị Bình

(chi tiết tại mục I.2)
Phó TGĐ                 -     

                -     

3
Lê Văn Điệp

(chi tiết tại mục I.3)
Phó TGĐ                 -     

                -     

4
Bùi Anh Dũng 

(chi tiết tại mục I.4)
Phó TGĐ                 -     

                -     

5 Lê Thị Dịu Minh Phó TGĐ                 -     

5.1 Lê Văn Quang Cha                 -     

5.2 Chu Thị Bình Mẹ                 -     

5.3 Lê Thị Minh Phú Em gái                 -     

5.4 Nguyễn Hoàng Liêm Em rể                 -     

5.5 Lê Thị Minh Quí Em gái                 -     

5.6 Lê Thị Minh Ngọc Em gái                 -     

5.7 Trương Minh Đạt Chồng                 -     

5.8 Trương Minh Anh Con gái                 -     

5.9 Trương Thuận Anh Con trai                 -     

5.10 Trương Minh An Con gái                 -     

                -     

6 Lê Ngọc Anh Phó TGĐ             196.080             0,049   

6.1 Lê Văn Lớn Bố                 -     

6.2 Lê Thị Hồng Mẹ                 -     

6.3 Lê Thị Thanh Thủy Vợ              40.000             0,010   

6.4 Lê Ngọc Bảo Ấn Con gái                 -     

6.5 Lê Ngọc Bảo An Con trai                 -     

6.6 Lê Ngọc Bảo Ái Con trai                 -     

6.7 Lê Ngọc Long Anh trai                 -     

6.8 Lê Ngọc Hòa Anh trai                 -     

6.9 Lê Thị Ngọc Hà Em gái                 -     

6.10 Lê Ngọc Thái Em trai                 -     

6.11 Lê Thị Thanh Nhã Em gái                 -     

6.12 Trương Thị Ánh Chị dâu                 -     

6.13 Đặng Hoàng Ái Thoa Chị dâu                 -     

6.14 Ngô Thị Phương Cúc Em dâu                 -     

6.15 Nguyễn Văn Chuyển Em rể                 -     

6.16 Phan Nhật Minh Em rể                 -     

                -     

7 Chu Hồng Hà Phó TGĐ             301.640             0,075   

7.1 Chu Nam Thắng Cha                 -     

7.2 Trần Thị Tý Mẹ                 -     

7.3 Chu Hồng Quảng Anh trai                 -     

7.4 Chu Thị Kim Anh Em gái                 -     

7.5 Nguyễn Văn Di Em rể            200.140             0,050   

7.6 Nguyễn Thị Hồng Cúc Vợ                 -     

7.7 Chu Hoàng Lộc Con trai                 -     

7.8 Chu Hoàng Phúc Con trai                 -     

7.9 Chu Hoàng Phát Con trai                 -     

                -     

8 Tsunoda Norihisa Phó TGĐ                 -     

8.1 Tsunoda Emi Vợ                 -     

8.2 Tsunoda Hiroshi Cha                 -     

8.3 Tsunoda Miyako Mẹ                 -     

8.4 Tsunoda Midori Con gái                 -     

8.5 Tsunoda Kyosuke Con trai                 -     

8.6 Tsunoda Rei Con gái                 -     

                -     

III. Thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát                 -     

1 Trần Văn Khánh Trưởng BKS                 -     

1.1 Trần Nguyễn Cha                 -     

1.2 Quách Thị Bích Nhiên Vợ                 -     

1.3 Trần Nhật Anh Con trai                 -     

1.4 Trần Thúy Hằng Em gái                 -     

1.5 Trần Thúy Ngân Em gái                 -     

1.6 Trần Trường Giang Em rể                 -     

                -     

2 Lâm Thị Thúy Kiều Thành viên BKS                 5.000             0,001   

2.1 Lê Thị Vinh Mẹ chồng                 -     
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2.2 Nguyễn Doãn Bách Chồng                 -     

2.3 Nguyễn Doãn Thiên Ân Con trai                 -     

2.4 Nguyễn Lâm Kiều Như Con gái                 -     

2.5 Nguyễn Lâm Như Hảo Con gái                 -     

2.6 Lâm Thành Vân Em trai                 -     

2.7 Nguyễn Thị Thanh Hương Em dâu                 -     

                -     

3 Vũ Thị Thảo Nguyên Thành viên BKS                 -     

3.1 Vũ Văn Nhuận Cha                 -     

3.2 Bùi Thị Hoa Mẹ                 -     

                -     

IV - Giám đốc tài chính và Người có liên quan của Giám đốc tài chính                 -     

1 Nakano Takuma CFO                 -     

1.1 Ikuko Nakano Vợ                 -     

1.2 Yota Nakano Con trai                 -     

1.3 Sae Nakano Con gái                 -     

1.4 Tomoaki Nakano Bố                 -     

1.5 Akiko Nakano Mẹ                 -     

                -     

V - Kế toán trưởng và Người có liên quan của Kế toán trưởng                 -     

1 Lưu Minh Trung
PGĐ Tài chính 

kiêm KT trưởng
              13.150             0,003   

1.1 Lưu Minh Tánh Cha                 -     

1.2 Lê Thị Ba Mẹ                 -     

1.3 Bao Tuyết Ngân Vợ                 -     

1.4 Lưu Việt Thắng Con Trai                 -     

1.5 Lưu Thị Ngọc Thư Con gái                 -     

1.6 Lưu Thúy Nga Chị gái                 -     

1.7 Trần Văn Toàn Anh rể                 -     

1.8 Lưu Thúy Phượng Em gái                 -     

1.9 Nguyễn Văn Tăng Em rể                 -     

1.10 Lưu Minh Bằng Em Trai                 -     

1.11 Trương Chi Huân Em dâu                 -     

1.12 Lưu Kim Ngân Em gái                 -     

1.13 Đào Văn Huấn Em Rể                 -     

1.14 Lưu Hồng Ửng Em gái                 -     

1.15 Trần Văn Hoàng Em rể                 -     

1.16 Lưu Minh Kỳ Em Trai                 -     

1.17 Lưu Minh Thiệu Em Trai                 -     

1.18 Nguyễn Thị Trúc Linh Em dâu                 -     

1.19 Lưu Hoàng Nghi Em Trai                 -     

1.20 Phạm Thị Hiếu Em dâu                 -     

                -     

VI - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT/ Người phụ trách quản trị công ty                 -     

1 Nguyễn Thị Ngọc Hương CBTT                 -     

1.1 Nguyễn Trung Hiếu Bố    

1.2 Hạ Thị Hoàng Phấn Mẹ                 -     

1.3 Nguyễn Trung Hậu Em trai                 -     

 Tổng    177.203.501           44,313   
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